
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
   

       
 

 
     

    
         

     
   

    
      

     

  

Tổng quan về Ngôn ngữ và Khả năng đọc viết 

Trẻ em sinh ra đã sẵn sbng để giao tiếp và học ngôn ngữ. Lắng nghe ngôn ngữ được sử dụng trong gia đjnh, 
trẻ em sớm bắt đầu phân biệt được những âm thanh quen thuộc và xây dựng vốn từ vựng gồm những từ 
mà trẻ hiểu được, ngay cả trước khi trẻ biết nói. Khả năng hiểu ngôn ngữ của của trẻ được gọi lb “ngôn ngữ 
tiếp thu.” 

Ban đầu, trẻ nhỏ giao tiếp thông qua việc tạo ra âm thanh, ví dụ như khóc, và thông qua cử chỉ. Khi đến 
tuổi chập chững biết đi, trẻ bắt đầu sử dụng một vài từ quen thuộc, vb đến khoảng 4 đến 5 tuổi, trẻ có vốn 
từ vựng phong phú và tuân thủ các quy tắc ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Khả năng trẻ sử 
dụng ngôn ngữ để nói ra suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc được gọi lb “ngôn ngữ biểu đạt.” 
Khi trẻ em học ngôn ngữ nói, chúng cũng học ngôn ngữ viết, thông qua những cuốn sách, biển hiệu, và ghi 
chú. Trước khi biết đọc, trẻ em học được rằng chữ in tương ứng với các từ và trước khi biết viết, trẻ em học 
cách vẽ các dấu hiệu và tranh. Khi lên 5 tuổi, trẻ hiểu rằng các chữ cái ghép lại thành từ và các từ có thể 
ghép thành những câu chuyện mà trẻ sẽ học đọc. Nhiều trẻ 5 tuổi còn có thể đọc và viết tên của mình. 



 

  

 

     

      
   

   

       
      

    

    
     

  
    

     

       
        

   

        
  

          
     

  

     

       

         
  

       
    

   
     

        
        

 

      

           
 

  

Giới thiệu 

Các trẻ học ngôn ngữ và bắφ ͈ầu hiểϡ ̼̰̼Ά ͈ọc và viết như thế nào? 

	 Khoảng 4 tuổΉ ͈̮ μố các trẻ ͈̲ ̼Ϋ φΆể truyề ͈ạt ý tưởng và cảm giác của mình, hỏi và trả lời các 
câu hỏi, và hiểϡ ͈Ήều người ta nói với chúng. Chúng có thể nói chuyện về nhữͼ ͈Ήềϡ ͈̲ ϲảy ra 
trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai. 

	 Chúng có thể tham gia các cuộ̼ ͈̯Ρ φΆΩại với ngườΉ ΘΆ̰̼ ̼Ϋ Λϣ̼ ̼ϥͼ ͈̰ε ứͼ ͈͡ϣͼ ̼Άủ ͈ề͢΄ 
Chúng có thể kể chuyện và thuật lại theo các trình tự ͈ơn giản. Chúng có thể kết hợp các sự kiện 
tưởng tượng và có thực trong các câu truyện của mình. 

	 Khoảng 4 tuổi, các trẻ thích chơΉ ͈Ϣ̮ Ϭới âm thanh của các từ, tạΩ θ̮ ̼̰̼ ͼΉ̮Ή ͈Ήệu ngờ nghệch. 
CΆϣͼ ̼ϥͼ φΆ̼Ά φạo ra những từ ͡Ϭớ vẩ͢ Ϭ̯ ͈άΉ ΘΆΉ ̼Ϊ φΆử nghiệm loại ngôn ngữ ͡ͼớ ngẩ͢ 
nữ̮΄ CΆϣͼ ͈̲ Άọ̼ ͈ược nhiềϡ ͡ηϡϳ φắ̼͢ ͼΉ̮Ω φΉếp về ͼΉ̮ ͈ΊΆ Ϭ̯ Ϭ̵ ΆΫ̮ ̼ủa chúng và khi sử 
dụng ngôn ngữ chỉ mắc một ít lỗi, chẳng hạn như ͡CΩ ͈ả ͈Ή ͈ến cử̮ Ά̯ͼ͢΄ CΆϣͼ ̼ϥͼ φΆ̼Ά Άọc 
các từ ̼͡Ϋ φầm cỡ͢ Άư tên của các loại xe tải chuyên dùng. 

	 Vào khoảng 4 tuổi, các trẻ hiểu rằng các mẫu tự trên một trang sách thì khác với các hình ảnh. 
CΆϣͼ ͈̮ͼ ̻Ήết rằng các mẫu tự tạo thành các từ và khi nhiều ngườΉ ΘΆ̰̼ Ά̮ϡ ͈ọc các từ thì các 
từ vẫn y như vậy. 

	 CΆϣͼ ηϡ̮ φ̱Ρ ͈ến vẽ và viết và sẽ ͡ͼΉả bộ͢ ϬΉết các mẫu tự và các từ, thậm chí trước khi chúng 
thực sự biết viết chữ. 

	 Vào khoảng 4 tuổi, các trẻ ̼ϥͼ ͼΉả bộ ͈ọc sách, giở μ̰̼Ά Ϭ̯ ͡Θể chuyệ͢ φΆ͊Ω φθ Άớ của mình về 
câu chuyện hay bằng cách nói chuyện về các hình ảnh. Nhiều trẻ ̼ϥͼ ͈̲ Άọc lời của một số bài 
hát. 

Quá Trình Phát Triển Song Ngữ 

Các trẻ thuộ̼ ̼̰̼ ͼΉ̮ ͈ΊΆ ͆Ϣͼ μΩͼ ͼữ hay không dùng tiếng Anh học ngôn ngữ như thế nào 

	 Các trẻ nhỏ rất khéo léo trong việc học ngôn ngữ và có khả ̵ͼ Άọc hai hay nhiều ngôn ngữ thậm 
chí trước khi chúng bắφ ͈ầϡ ͈Ή Άọc. 

	 C̰̼ ͼΉ̮ ͈ΊΆ ΫΉ Ρột ngôn ngữ ở nhà không phải là tiếng Anh có thể sử dụng tiếng mẹ ͈ẻ của 
mình làm ngôn ngữ chính với các trẻ. Việc học tiếng mẹ ͈ẻ giúp các trẻ cảm thấy kết nối với gia 
͈ΊΆ Ϭ̯ Ϭ̵ ΆΫ̮ ̼ủa mình. Chúng có thể học tiếͼ !Ά ͈ồng thời nếϡ ͼΉ̮ ͈ΊΆ ͆Ϣͼ μΩͼ ngữ 
hoặc chúng có thể học tiếng Anh khi bắφ ͈ầϡ ͈Ή Ά̯ φθẻ Ά̮ϳ ͈Ή Άọc. 

	 C̰̼ ͼΉ̮ ͈ΊΆ Άỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng cách nói chuyệ ͈ọc sách và hát cho các con mình 
bằng tiếng mẹ ͈ẻ. Bằng cách này các trẻ họ̼ ͈ược nhiều kỹ ̵ͼ ͼά ͼữ sẽ giúp cho trẻ khi bắt 
͈ầu học tiếng Anh. 

 Kiểm tra thư viện sách bằng tiếng mẹ ͈ẻ ở ͈ịa phương của quý vị. 

 Các trẻ có cơ hội nói song ngữ ở ͈ộ tuổΉ ͈ầϡ ͈ời này sẽ hưởng lợi từ việc sử dụng hai ngôn ngữ 
trong suốt cuộ̼ ͈ời mình. 



 

  

  

     

      
     

    

     

     

     

     

   

   

      

      
       

 

  

 

         
   

        
        

   

    
   

 
        

     
 

   
    
   
     
     

       
    

       
 

   
     
    

Nghe và Nói 

Nghe và nói giúp trẻ học ngôn ngữ như thế nào? 

Họ̼ ΫΉ Ϭ̯ φΆ̮Ρ ͼΉ̮ ͈̯Ρ φΆΩại là những bướ̼ ͈ầu rất quan trọng cho việc họ̼ ͈ọc và sự thành công ở 
trường họ̼΄ C̯ͼ ͼΆ͊ ͈ược nhiều từ và vốn từ càng nhiều, thì trẻ càng học giỏi ở trường. Các trẻ là những 
người nhiệt tình học ngôn ngữ và bị hấp dẫn vì sức mạnh của ngôn ngữ΅ 

 ͈ể truyề ͈ạt các các nhu cầu, cảm giác và ý tưởng của mình,
 
 ͈ể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình với người khác,
 
 ͈ể làm cho sự việc xảy ra,
 
 ͈ể nhận và cho thông tin,
 
 ͈ể giải quyết các vấ ͈ề, 

 ͈ể giúp chúng kết nối với mọi người, 

 ͈ể tạo ra và kể các câu truyện.
 

Các trẻ học ngôn ngữ bằng cách nghe, nói, thực hành các từ mớΉ Ϭ̯ ͈ượ̼ ͼΆ͊ Ϭ̯ ͈ược trả lời. Các trẻ học 
các từ khi quý vị sử dụng từ mới vớΉ ̼Άϣͼ΄ C̰̼ ͼΉ̮ ͈ΊΆ ̼Ϋ ΆΉều, nhiều cơ hội mỗΉ ͼ̯ϳ ͈ể giúp các trẻ học 
ngôn ngữ. 

Gợi ý về những gì mâ gia đình có thể lâm được để hỗ trợ các trẻ học ngôn 
ngữ: 

	 Quý vị có thể hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ của các trẻ trong các hoạφ ͈ộng hàng ngày của 
quý vị. Ngôn ngữ không là mộφ ̼̰Ή ͼΊ ͈Ϋ Ρ̯ phảΉ ͈ược dạy bằͼ ̼̰̼͡ ̻̯Ή Άọ̼ ͈ặc biệφ͢΄ ͨΆΉ ͼΉ̮ 
͈ΊΆ ΫΉ ̼Άϡϳện với các trẻ, họ ͈̮ͼ ͆ạy ngôn ngữ một cách tự nhiên. Sử dụng ngôn ngữ với trẻ là 
toàn bộ nhữͼ ͼΊ Ρ̯ ̼̰̼ ͼΉ̮ ͈ΊΆ εΆảΉ Λ̯Ρ΄ GΉ̮ ͈ΊΆ ̼̯ͼ μử dụng với các trẻ nhiều ngôn ngữ bao 
nhiêu, thì trẻ càng họ̼ ͈ược nhiều ngôn ngữ bấy nhiêu. 

	 Trong xe hơi, tại cửa hàng, khi tản bộ ΘΆΉ ͈̮ͼ Λ̯Ρ ϬΉệc nhà, khi trẻ ͈̮ͼ ̼Άơi, trong bữ̮ ̵ Ϭ̯Ω 
giờ ͈Ή ͼủ, hãy nói chuyện về 

Khi quý vị nói chuyện về những sự việc trước mắt và quen thuộc, các trẻ có thể hiểu ngôn ngữ tốt 
hơn vì chúng có manh mối và kinh nghiệm bằng hình ảΆ ̵ ΘΆớp với các từ của quý vị. 

o	 những gì quý vị ͈̮ͼ φΆấy, 
o	 những gì các trẻ ͈̮ͼ Λ̯Ρ 
o	 những gì quý vị ͈̮ͼ Λ̯Ρ 
o	 những gì quý vị ͈̲ ̼Ϣͼ Λ̯Ρ φθướ̼ ͈Ϋ 
o	 những gì quý vị sẽ Λ̯Ρ μ̮ϡ ͈Ϋ΄ 

	 Thêm một số từ mô tả mới khi quý vị ͈̮ͼ ΫΉ ̼Άϡϳện với các trẻ. Một trong những cách mà 
chúng ta xây dựng từ vựng với các trẻ một cách tự nhiên là giới thiệu các từ mới cùng với những 
từ quen thuộc mà trẻ ͈̲ ̻Ήết và các manh mối bằng hình ảΆ ͈ể chúng có thể hiểu các từ mới dễ 
dàng hơn. 

o	 ͡CΫ Ρộφ ̼Ω ̼ΆΫ͢΄ 
o	 ͡CΫ Ρột con chó khỏe mạnh, to lớ͢΄ 
o	 ͡CΫ Ρột con chó lông xù, khỏe mạnh, to lớ ͈̮ͼ ͼửΉ ΆΪ ͈̰ Ϭ̯ Ϭẫϳ ͈ϡάΉ͢΄ 



 

  

         
       

      
        

   
         

       
  

    
      

         
   

  

   
 

       
   

  
 

   
  
  
  
   
   
  
  

       
       

        
  

        
          

            
          
 

          
    

     
 

        
   
    

 
      
   

         
      

  

	 Chia sẻ các câu chuyện với các trẻ. Các câu chuyệ ͈͊Ρ Λại cho quý vị cơ hộΉ ͈ể chia sẻ những gì là 
quan trọng với quý vị, những gì mà quý vị quý trọng và cách quý vị ͼΆ Ϭề các sự vật. Các câu 
chuyện có thể giúp các trẻ cảm thấϳ ͈ược kết nối với quý vị Ϭ̯ ͈ượ̼ ͈ầu tư vào việc học ngôn ngữ. 

o	 Các trẻ thích nghe kể các câu chuyện thời trẻ thơ của quý vị. Những câu chuyện này có 
thể dạy cho chúng về lịch sử ͼΉ̮ ͈ΊΆ Ϭ̯ Ϭ̵ ΆΫ̮΄ 

o	 Các câu chuyện về thời của quý vị, về các sự việc quý vị thích thú. Quý vị có thể sử dụng 
các câu chuyệ ͈ể nhớ lạΉ Ϭ̯ μϡϳ ͼΆ Ϭề thời trẻ thơ của mình. 

o	 Các câu chuyệ ΘΆάͼ ͈ược dài dòng. Các câu chuyện có thể bao gồm nhữͼ ͼΊ ͈̲ ϲảy 
ra, cách quý vị hoặc con quý vị ͈̲ ̼ảm nhận về nó, cách ngườΉ φ̮ ͈̲ ͼΉải quyết vấ ͈ề, 
quý vị hồi còn bé như thế nào. 

o	 Quý vị có thể sử dụng những câu chuyệ ͈ể chứng minh các ý tưởng mà quý vị yêu quý, 
ví dụ: tính kiên trì, óc sáng tạo, lòng trắc ẩn, tính hào phóng, sự ̼Άϡ ͈̰Ω ΛΪͼ ͆ϥͼ ̼ảm, 
sự chung sức. 

	 Hỏi trẻ các câu hỏi. 

Hỏi trẻ các câu hỏi cho chúng cơ hội phản ảΆ Ϭ̯ μϡϳ ͼΆ Ϭề những gì chúng biết và cả 
cơ hội thực hành việc chọn lựa và phát âm các từ΄ ĐΉềϡ ͈Ϋ ̼ϥͼ ΘΆΉến cho các trẻ biết 
rằng quý vị quý trọng các ý tưởng của chúng. 

	 Hỏi các trẻ về: 
o	 những gì chúng thấy, 
o	 nhữͼ ͼΊ ̼Άϣͼ ͈̮ͼ Λ̯Ρ 
o	 nhữͼ ͼΊ ̼Άϣͼ ͈̮ͼ ͼΆ 
o	 cách chúng cảm nhận, 
o	 những gì mà chúng thích, 
o	 nhữͼ ͼΊ ͈̲ ϲảy ra trướ̼ ͈̱ϳ 
o	 nhữͼ ͼΊ ̼Άϣͼ ͼΆ μắp xảy ra. 

	 Hỏi các trẻ những câu hỏi tiếp nối nhau. Khi chúng nói với quý vị mộφ ͈Ήềϡ ͼΊ ͈Ϋ ηϡϵ Ϭị có thể hỏi 
chi tiết hơn. Hỏi thêm các câu hỏi thử φΆ̰̼Ά ̼Άϣͼ ͈ể μϡϳ ͼΆ μ̱ϡ Άơn về những gì chúng biết và 
tìm các từ ͈ể mô tả nó. Trả lời các câu hỏi của quý vị là mộφ ̼̰̼Ά ͈ể các trẻ ̵̼ͼ ͼΉ̲ μức lực 
ngôn ngữ của chúng. 

o	 "ÁΉ ̼Ά̯ ̼Ω Ϭ̯ ΆΉͼΩ ͈̲ ̼Άơi trò chơi rồng à. Mấy con rồͼ ͈̲ Λ̯Ρ ͼΊ Con nói thêm cho 
mẹ biết về rồͼ ͈Ή΄ Con ͼΆ ϲ͊Ρ θồng làm thế nào mà khạc ra lửa như vậϳ͢ 

o	 CΩ ͈̲ Ϭẽ mộφ φ̯ϡ Ϭϥ φθụ hả? Thế φ̯ϡ Ϭϥ φθụ của con có gì bên trong? Cái gì làm cho tàu 
Ϭϥ φθụ ̻̮ϳ ͈ược? ΐ̯ϡ Ϭϥ φθụ ̻̮ϳ ͈Ή ͈̱ϡ Con nói cho mẹ biết thêm về φ̯ϡ Ϭϥ φθụ xem 
̯Ω͢΄ 

	 Hỏi các câu hỏΉ ͈ể các trẻ tạo ra câu trả lời của riêng mình (tránh các câu hỏi chỉ trả lời có hay 
không) Khi chúng ta hỏi các trẻ những câu hỏΉ ΘΆάͼ ̼Ϋ ̼̱͡ϡ φθả lờΉ ͈ϣͼ͢ ̼Άϣͼ ̼Ϋ φΆể sáng tạo 
Ϭ̯ μϡϳ ͼΆ ΆΉều hơn trong câu trả lời củ̮ ΡΊΆ ͈ừng cố tính toán những gì quý vị muốn chúng 
nói. 

o	 Đ̱ϳ Λ̯ Ρột số ví dụ về câu hỏi có thể tạo ít nhiều cơ hộΉ ͈̯Ρ φΆΩại 
o	 ͡HάΡ ̮ϳ ̼Ω Ϭ̯ ͪΉ̮Ρ ͈̲ Λ̯Ρ ͼΊ͢ (̼̱ϡ Άỏi mở-nhiều cơ hộΉ ͈̯Ρ φΆΩại) 
o	 ͡HάΡ ̮ϳ ̼Ω ̼Ϋ ̼ΆơΉ ͈Ϣ̮ ϬớΉ ͪΉ̮Ρ ΘΆάͼ͢ (̼̱ϡ Άỏi có/không hoặ̼ ͈Ϋͼ-ít cơ hộΉ ͈̯Ρ 

thoại) 
o	 ͡CΩ cho mẹ biết về bạn Lew củ̮ ̼Ω ͈Ή͢΄ (̼̱ϡ ΫΉ Ρở-nhiều cơ hộΉ ͈̯Ρ φΆΩại) 
o	 ͡CΩ ̼Ϋ φΆ̼Ά ͪ͊ϭ ΘΆάͼ (̼̱ϡ Άỏi có/không hoặ̼ ͈Ϋͼ-ít cơ hộΉ ͈̯Ρ φΆΩại) 

	 Hỏi các câu hỏi mà quý vị không có sẵn câu trả lời. Hỏi các câu hỏi mà quý vị không có sẵn câu trả 
lờΉ ͈ể truyề ͈ạt cho các trẻ biết rằng quý vị thành thự̼ ηϡ̮ φ̱Ρ ͈ế μϡϳ ͼΆ ̼ủa chúng và do 
͈Ϋ μϡϳ ͼΆ ̼ủa các trẻ là quan trọng. 



 

  

     
    

     
    

       

      
      

     
        

        
      

        
   
       
  
  

   
     
   
     

           
         

    

 

    

          
      

        
      

   

            
      

  

          
     

        
        

         
     

                 
   

 
        
      
       

 

o	 CΩ ̼Άϣ ϵ ͈ế ͈Ήều gì ở trang này? (câu trả lời chư̮ ͈ược biết-một phươͼ εΆ̰ε Ά̮ϳ ͈ể 
hỗ trợ các trẻ μϡϳ ͼΆ) 

o	 CΩ ͼΆ ̼Ω ̼ΆΫ sắp làm gì nào? (câu trả lời chư̮ ͈ược biết-một phươͼ εΆ̰ε Ά̮ϳ ͈ể 
hỗ trợ các trẻ μϡϳ ͼΆ) 

o	 Con chó màu gì? (câu trả lờΉ ͈̲ ͈ược biết; ít hỗ trợ cho các trẻ μϡϳ ͼΆ) 
	 Quý vị có thể mời con mình trả lời câu hỏΉ Ρ̯ ̼Άϣͼ ͈̲ Άỏi quý vị. Các trẻ thườͼ ͈̲ ͈Ω̰ μẵn 
͈ược câu trả lờΉ ΘΆΉ ͈ưa ra câu hỏi cho quý vị. Hỏi các trẻ ϲ͊Ρ ̼Άϣͼ μϡϳ ͼΆ ͼΊ ΘΆϡϳến khích 
̼Άϣͼ μϡϳ ͼΆ Ϭề các từ Ϭ̯ ͈͊Ρ Λại cho chúng nhiều cơ hội hơ ͈ể φΆ̮Ρ ͼΉ̮ ͈̯Ρ φΆΩại với quý vị. 

o ͡ĐΫ Λ̯ Ρột câu hỏi thú vị. CΩ ͼΆ ̼̰̼ ͼάΉ μ̮Ω φΆức dậy trên bầu trời như thế ̯Ω͢ 
 Lắng nghe các trẻ. Các trẻ sẽ nói chuyện nhiều hơn khi biết quí vị ͈̮ͼ ͼΆ͊ ̼Άϣͼ΄ Càng nói 

chuyện nhiều, chúng càng thực hành ngôn ngữ nhiều hơn.
 
 Quý vị có thể ͈ể cho trẻ biết quý vị ͈̮ͼ Λắng nghe bằng cách
 

o	 tiếp xúc bằng mắt, 
o	 ͈ể ΘΆάͼ ͼΉ̮ ϳ͍ φΆ ̼ΆΩ ̼̰̼ φθẻ nói chuyện hay kết thúc nhữͼ ͼΊ ̼Άϣͼ ͈̮ͼ ΫΉ 
o	 tắt tivi, 
o	 thường xuyên tạΩ ͡φΆời gian nói chuyệ͢ (Ϭ ͆ụ ͈̮ͼ ͼồi trên giườͼ ͈̮ͼ ͈Ή φản bộ 

vớΉ Ά̮ϡ ͈̮ͼ άΡ φθẻ vào giờ ͈Ή ͼủ) 
o	 lặp lại hay nói lại những gì các trẻ ͈̲ ΫΉ ͈ể cho chúng biết quý vị ͈̲ ͼΆ͊ ̼Άϣͼ 
o	 hỏi các câu hỏi, 
o cảm ơn các trẻ ͈̲ ̼ΆΉ̮ μẻ ý tưởng hoặc câu chuyện với quý vị. 


 Quý vị có thể sử dụng công nghệ ͈ể hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ của các trẻ
 
o	 Sử dụͼ ͈Ήện thoại của quý vị ͈ể thu âm lời nói và các câu chuyện của các trẻ. Khi nghe 

lại, quý vị có thể nói chuyện về nhữͼ ͼΊ ̼Άϣͼ ͈̲ ΫΉ΄ 

Đọc 

Các trẻ họ̼ ͈ọc như thế nào? 

	 ͨΆΉ ̼Ϣͼ ͈ọc với các trẻ, quý vị bắφ ͈ầu mở toàn bộ các từ mới cho trẻ xem. Việ̼ ͈ọc khiến chúng 
họ̼ ͈ược một hình thức truyề ͈ạt mạnh mẽ và giúp chúng tiếp cận với tất cả các loại thông tin. 

	 Đ̮ μố các trẻ ͈ều thích chia sẻ một quyển sách với mộφ φΆ̯Ά ϬΉ͍ ͼΉ̮ ͈ΊΆ΄ Việ̼ ͈ọc ở con quý vị 
là mộφ φθΩͼ ͈̮ μố nhữͼ ͈Ήều quan trọng mà quý vị có thể thực hiện ͈ể giúp trẻ họ̼ ͈ọc và thành 
công ở trường học. 

	 Việ̼ ͈ọc không chỉ xảy ra ở sách. Các trẻ ̼ϥͼ ̻ị hấp dẫn bởi các dấu hiệu, nhãn hiệu, lời chỉ dẫn, 
ghi chú, thư từ, email. Việc học có nhiều người sử dụͼ ͈ể ͈ọc, thậm chí còn giúp các trẻ Ά̵ͼ Ά̰Ή 
họ̼ ͈ọc nhiều hơn. 

	 Kinh nghiệΡ ͈ọc từ khi còn nhỏ của các trẻ bắφ ͈ầu bằng việc trẻ học ghi nhận ảnh chụp và hình 
ảnh. Chúng biết rằng người ta có thể ͈ặt tên và nói chuyện về ảnh chụp và hình ảΆ΄ CΆϣͼ ̼ϥͼ 
biết rằng có thể kể các câu chuyện về những hình ảnh trong sách. Và cuối cùng, các trẻ biết rằng 
các mẫu tự trên giấy kể câu chuyện về các hình ảnh hay mô tả về chúng. Ví dụ: các trẻ bắφ ͈ầu 
hiểu rằng có mối quan hệ giữa hình ảnh của quả táo với các mẫu tự a-p-p-l-e trên trang sách—các 
mẫu tự ͈Ϋ φượng trưng cho ý tưởng về quả táo. 

	 Khi quen dần với sách, các trẻ biết nhiềϡ ͈Ήều: 
o	 Rằng sách thì quan trọng (vì chúng quan trọng với quý vị) Ϭ̯ ϬΊ ̼Άϣͼ ̼ϥͼ ̼Άứa nhiều 

thông tin thú vị. 
o	 Con sử dụng sách như thế nào—cầm sách, giở sách, nói chuyện về từng trang, 
o	 Con có thể sử dụng sách cùng với người khác hay chỉ một mình, 
o	 Câu chuyện ở ͈̱ϡ (ͱΫ ằm ở các hình ảnh hay trong các mẫu tự ở cuối trang sách hoặc 

trong ký ức của ngườΉ ͈̮ͼ ͈ọc sách?) 



 

  

      
 

       

 

       
     
   

    
     

 

      
    

    
        
      

           
 

     
      

        
   

        

     
      

     
          
           

   

     
       

  
      

  

     
      
    

    
      

        
     

      
     

    
    

        
          

   

o	 Ί̰̼Ά ͈ược sắp xếp như thế nào (Tựa sách và tên tác giả ͈ều ở mặt trước và câu chuyện ở 
bên trong) 

Các gợi ý về những gì mâ gia đình có thể lâm để hỗ trợ trẻ trong các hoạt 
động trước khi biết đọc: 

	 Xem các ảnh chụp và hình ảnh cùng với các trẻ và hỏi xem chúng thấy gì và nói chuyện về những 
gì quý vị thấy. Việc này giúp các trẻ phát triển các kỹ ̵ͼ Άận xét củ̮ ΡΊΆ Ϭ̯ ͈͊Ρ Λại cho 
chúng cơ hội thự̼ Ά̯Ά Ϭ̯ ͼΉ̮ φ̵ͼ φừ vựng. 

	 Hỏi xem các trẻ ͼΆ Άữͼ ͼΊ ͈̮ͼ ϲảy ra trong bức hình. Việc này giúp các trẻ có cơ hội thực 
Ά̯Ά ͡Θể câu chuyện củ̮ θΉ͍ͼ ΡΊΆ͢ Ϭ̯ ̼Ϋ φΆể ͼΉϣε ̼Άϣͼ ͼΆ ̼ΆΆ ΡΊΆ Λ̯ ͼười kể chuyện và 
là tác giả. 

	 Chú ý các từ trong môi trường và chỉ cho các trẻ thấy. Khi chúng ta chỉ ra những nơi mà từ ͈ược 
sử dụng trên thế giới, các trẻ bắφ ͈ầu thấϳ ͈ược tầm quan trọng của từ ͈ược viết ra và thậm chí 
còn cảm thấy bị thôi thúc họ̼ ̼̰̼Ά ͈ọc các từ ͈Ϋ ΆΉều hơn. 

o	 ͨΆΉ ͈̮ͼ ở trong xe hơi, quý vị có thể nói chuyện với các trẻ về các biển báo giao thông. 
o	 Trong cửa hàng tạp phẩm, các trẻ có thể giúp quý vị ͈͡ọ̼͢ Ά̲ φθ͍ ̼̰̼ ΛΩ Ϭ̯ ̻̮Ω ̻Ί 
͈ựng hàng hóa. Nói chuyện về các hình ảnh có thể giúp các trẻ trải nghiệm về cảm xúc 
ΘΆΉ ͈ọc. 

	 Đọc những gì mà quý vị ͈̮ͼ ϬΉết. Khi thấy chữ ͈̮ͼ ͈ược viết ra và nghe thấϳ ϵ ͼΆ̮ ̼ủa nó, 
các trẻ có thể thấy rõ hơn mối quan hệ giữa chữ viết và việc liên lạc bằng thư tín. 

o	 ͡Ͱẹ ͈̮ͼ ϬΉết danh sách hàng tạp phẩm. Đ̱ϳ Λ̯ ΆεΆΫ Ρ̰φ͞ ̼Ϊ ͈̱ϳ Λ̯ ΆͼạΩ͞΄ Thế 
chúng ta nên ghi loạΉ φθ̰Ή ̼̱ϳ ̯Ω Ϭ̯Ω ̮͆Ά μ̰̼Ά Ρϡ̮ Ά̯ͼ͢ 

o ͡Ͱẹ ͈̮ͼ ϬΉết thư cho thầy giáo của con rằng tuần tới chúng ta sẽ ͈Ή ΘΆỏi thành phố͢΄ 

 Đọc lớn thư và các mẫu tự cho trẻ nghe. 
o Đ̱ϳ Λ̯ φΆư mà thầϳ ͼΉ̰Ω ̼Ω ͈̲ ϬΉết. Thư viếφ Λ̯ ͡GΉ̮ ͈ΊΆ φΆ̱ Ρế ΅͢ 

 Chỉ vào các từ mà quý vị ͈̮ͼ ͈ọc. 
o	 Việc chỉ vào từ giúp các trẻ hiểϡ ͈ược từ ΫΉ ΛΉ͍ ηϡ̮ ͈ến từ ͈ược viết ra như thế nào. 
o	 ͡Đ̱ϳ Λ̯ φΆư của bà ngoại. Chỗ này bà ngoạΉ ΫΉ Λ̯ ΆͰẹ ϳ͍ϡ ̼Ω͞΄ Còn chỗ này bà ngoại 
ΫΉ ΆͰẹ sẽ ͈ế φΆ̵Ρ ̼Ω͢͞΄ 

	 Đọc cho các trẻ nghe các email và cả tin nhắ΄ ĐάΉ ΘΆΉ ̼̰̼ φừ φθ͍ Ρ̯ ΆΊΆ ΘΆάͼ ͈ược rõ ràng 
͈ối với các trẻ. Chỉ các từ này giúp chúng thấy cách mà công nghệ ̼ϥͼ ̼Ϋ φΆể Ρ̮ͼ ͈ược từ 
͈ược viết ra và việc liên lạc thông tin. 

o	 Nhiều từ trong môi trường của các trẻ Λ̯ ͈Ήện tử Ϭ̯ ͈Ήềϡ ̯ϳ ̼ϥͼ φạo cơ hội cho các 
hoạφ ͈ộng trướ̼ ΘΆΉ ̼Ϋ ͈ược khả ̵ͼ ͈ọc. 

	 Tìm cơ hộΉ ͈ể viết lại những lời nói của các trẻ. Viết lại lời nói của các trẻ là một trong nhữͼ ͈Ήều 
quan trọng nhất mà quý vị có thể Λ̯Ρ ͈ượ̼ ͈ể chứng minh cho chúng thấy khả ̵ͼ ̼ủa việc viết 
Ϭ̯ ͈ọc. Nếu các lời nói của trẻ có thể ͈ượ̼ ͡Λưϡ͢ Ϭ̯ ̼ΆΉ̮ μẻ với nhiều người hơn và vào những thời 
͈Ήểm khác nhau, chúng có thể cảm thấy khả ̵ͼ ̼ủa việc viếφ Ϭ̯ ͈ọc. 

o	 Nếu các trẻ cảm thấy buồn khi chào tạm biệt bạn, quý vị có thể gợi ý là chúng có thể 
muốn viết thư. Chúng có thể vẽ hình ảnh và nói với quý vị viếφ ͈Ήềϡ ͼΊ ͈Ϋ΄ Ngay khi quý 
vị ͈̲ ϬΉết lại những lời nói của trẻ Ά̲ϳ ͈ọc lại cho con quý vị nghe. 

o	 Nếu bạn của các trẻ sắε ͈ến ngày sinh nhật, các trẻ có thể làm thiệp chúc mừng—bằng 
cách vẽ và nhờ quý vị viết chữ Ϭ̯Ω ͈Ϋ΄ 

o	 Nếu các trẻ tạΩ ͈ượ̼ ͈Ήềϡ ͼΊ ͈Ϋ Ϭ̯ Ρϡốn lưu lại, quý vị có thể giúp chúng làm một dấu 
hiệu (bằng các từ của ̼Άϣͼ) ͈ể dán lên vậφ ͈ược tạΩ ͈Ϋ΄ 

	 Dành sẵn cho các trẻ các vật liệϡ ͈ể vẽ (viết chì, viết mực, viết lông, phấn). Khi các trẻ vẽ, quý vị có 
thể hỏi chúng xem có muốn nói cho quý vị về ͈Ήềϡ ͈Ϋ Ά̮ϳ ΘΆάͼ΄ ΅ϡϵ Ϭị có thể viết lạΉ ̼̱͡ϡ 
chuyệ͢ ̼ủa chúng lên mẩu giấϳ ̰͆ ͼΆΉ ̼Άϣ Ϭ̯ μ̮ϡ ͈Ϋ Άỏi xem chúng có muốn quý vị ͈ọc lại cho 



 

  

       
     

      
  

     
     

 
      
       
   

   
    
      

 
   
       
         

 
   
  
    
       

    
        
      

     
     

  
      
        

      
       

    
     

       
      

      

         
    

 

    

         
   

          

          
       

nghe hay không. Các vật liệϡ ͈ể vẽ ͈͊Ρ Λại cho các trẻ cơ hội thực hành vẽ ̼̰̼ ͈ường nét và hình 
dạng–các kỹ ̵ͼ Ρ̯ ̼ϡốΉ ̼Ϣͼ ̼Άϣͼ ̼ϥͼ μẽ cần cho việc viết. Thậm chí các hình vẽ còn ͈͊Ρ Λại 
cho các trẻ cảm giác có thể truyề ͈ạt các ý tưởng của mình bằng các cách khác nhau, và chúng 
có thể bắφ ͈ầu có kinh nghiệΡ ΡΊΆ Λ̯ ͡φ̰̼ ͼΉả͢΄ 

	 Đọc sách cho các trẻ ͼΆ͊΄ Đọc sách cho các trẻ nghe không nhữͼ ͈͊Ρ Λại cho chúng việc thực 
hành tất cả kỹ ̵ͼ ̼ần thiếφ ͈ể ͈ọc, mà còn truyề ͈ạφ ͈ến chúng tầm quan trọng về ̼̰̼Ά ͈ọc 
μ̰̼Ά ͈ối với quý vị. 

o	 Cung cấp nhiều loại sách thiếu nhi trên kệ hay trong một cái giỏ mà các trẻ có thể với tới 
o	 Quý vị có thể thườͼ ϲϡϳ͍ ͈ến thư viện hay tiệΡ μ̰̼Ά ͈ể mua sách cho con mình 
o	 Bao gồm việ̼ ͈ọc sách vào sinh hoạt thường xuyên cùng với con quý vị (hãy tìm một thời 

gian hàng ngày khi quý vị có thể ͈ọc sách cùng với con mình). 
o	 Tắφ φΉϬΉ ͈ể dành thờΉ ͼΉ̮ ͈ọc sách. 
o	 Đọc sách nhiều lần cho con quý vị nghe. Các trẻ thườͼ φΆ̼Ά ͈ọ̼ ͈Ή ͈ọc lại một quyển 

sách nhiều lần. 
o	 Nói chuyện về sách cùng với con quý vị. 
o	 Trước khi sang trang, chỉ cho con quý vị thấy những gì mà trẻ ͼΆ Λ̯ μẽ xảy ra tiếp theo. 
o	 Cϥͼ Άư việ̼ ͈ọc các từ, quý vị có thể bàn thảo về câu chuyện và hình ảnh cùng với con 

mình. 
o	 ͡CΩ ϲ͊Ρ ͼΊ ở trang này vậϳ͢ 
o	 ͡ΐạΉ μ̮Ω ̼Ω ͼΆ ̼ậϡ ̻͌ ͈̲ φθ͋Ω ͈ược lên ngọ ̼̱ϳ ͈Ϋ͢ 
o	 ͡CΩ μẽ làm gì nếϡ ͈ược cưỡi con ngự̮ ͈Ϋ͢ 
o	 Trướ̼ ΘΆΉ ͈ọc một trong cách quyển sách ưa thích cho con quý vị nghe, hãy hỏi xem trẻ 

có muốn quý vị kể câu chuyện trước hay không. 
o	 ĐάΉ Λϣ̼ ΘΆΉ ͈ọc sách cho con quý vị nghe, quý vị có thể vừa chỉ từ vừ̮ ͈ọc. 
o	 Giải thích cho con quý vị về các từ trên trang bìa của quyể μ̰̼Ά Λ̯ ͼΊ΄ ͡Đ̱ϳ Λ̯ φự̮ ͈ề của 

sách. Nó cho con biết ý tưởng của những gì m̯ μ̰̼Ά ΫΉ ͈ế ̻͍ φθΩͼ͢΄ ͡Đ̱ϳ Λ̯ φ͍ φ̰̼ 
giả. Tác giả là ngườΉ ͈̲ ϬΉết ra quyển sách. Đ̱ϳ Λ̯ φ͍ ͼười vẽ hình minh họa. Ông ta là 
ngườΉ ͈̲ φạo ra các hình ảΆ ̼ΆΩ μ̰̼Ά͢΄ 

o	 Nói chuyện với con quý vị về các mẫu tự và âm thanh. 
o	 Chỉ các mẫu tự trong các từ ͈ặc biệt, như tên con quý vị΄ ͡ΐ͍ ̼Ω ηϡϵ Ϭị bắφ ͈ầu bằng 

một chữ ͡Ί͢ Ί͊θͼΉΩ΄ CΩ ̼Ϋ φΆể ͼΆ θ̮ ̻ất kϴ từ ̯Ω ΘΆ̰̼ ̼Ϋ ̱Ρ ͡μμμμ͢ ΘΆάͼ CΆϣͼ φ̮ 
có thể tìm những từ bắφ ͈ầu bằng chữ ͡Ί͢ ͼầ ͈Ϋ΄ CΆϣͼ φ̮ ̼Ϋ φΆể lậε ͈ược một danh 
sách tất cả các từ mà chúng ta thấϳ ̼Ϋ ̱Ρ ͡μμμμ͢ φθΩͼ ͈Ϋ΄ 

o	 ChơΉ ͈Ϣ̮ Ϭới âm thanh và vầ ͈Ήệu. Sử dụng các bài hát, bài thơ hay các lời nói có vần 
͈Ήệu khác, quý vị có thể giúp các trẻ nghe và so sánh âm thanh của các từ. 

o	 Quý vị có thể chơi trò ghép vần trong xe hơΉ΄ ͡CΩ gấϡ ̼Ϋ Λάͼ Ρ̯ϡ ͈͊΄ CΩ φΆử ͼΆ 
một từ có âm như con gấϡ Ϭ̯ Λάͼ ΘΆάͼ͢ 

	 Sử dụͼ ͈Ήện thoại của quý vị ͈ể ghi âm giọͼ ͈ọc sách của quý vị ͈ể các trẻ có thể lắng nghe khi 
quý vị ͈̮ͼ ̻ậ Ά̮ϳ ΘΆΉ ̼Άϣͼ ͈̮ͼ ̼Άờ ở phòng mạ̼Ά ̻̰̼ μ΄ 

Viết 

Các trẻ học viết như thế nào? 

	 Vào 4 tuổi, nhiều trẻ ͈̲ ̻Ήết một số công dụng của việc viết chữ. Chúng biết các từ có ở nhiều nơi
sách, bảng hiệu, phiếu, thư từ, tạp chí, máy vi tính, cửa hàng. 

 Trẻ ͈̮ͼ ̻ắφ ͈ầu hiểu rằng người ta có thể sử dụng chữ viếφ ͈ể gửi tin nhắn cho người khác. 

 Khi vẽ ͈Ήềϡ ͼΊ ͈Ϋ ̼̰̼ φθẻ ̼ϥͼ ̼Ϋ φΆể muốn viết các mẫu tự trên giấy. ͡Ͱẫu tự͢ ̼ủa các trẻ có thể 
trông chưa giống các mẫu tự lắm, nhưng thường thì sẽ bắφ ͈ầu giống chữ viết hơn là hình vẽ. 



 

  

       
      

         

        
     

      

       
    

         
   

       
          

  

             
     

 

         
   

     

             
      

  
          

            
        

         
        

  
       

        
    

         

         
       

  
         

 
           

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Một trẻ có thể tạΩ θ̮ ̼̰̼ ͈ường nguệch ngoạc trên cả trang giấy rồΉ ΫΉ ͡Đ̱ϳ Λ̯ ̼̱ϡ ̼Άϡϳện về 
̼Ω μΫΉ ͈̰ͼ μợ͢΄ Ί̮ϡ ͈Ϋ φθẻ có thể vẽ một số vòng tròn ở cuối trang rồΉ ΫΉ ͡CΪ ͈̱ϳ Λ̯ ΆΊΆ ̼ủa 
̼Ω μΫΉ͢΄ Viết chung với vẽ là một bướ̼ ͈ịnh hướng họ̼ ͈ể viết chữ rõ ràng. 

	 Sẵn sàng tiếp cận nhiều loại công cụ và giấy vẽ và viết khác nhau nhằm khuyến khích các trẻ sử 
dụng các công cụ ̯ϳ ͈ể diễ ͈ạt bản thân và giao tiếp. 

Các gợi ý về những gì mâ gia đình có thể lâm để hỗ trợ trẻ học viết: 

	 Có nhiều loại công cụ và giấy viết khác nhau mà chính các trẻ có thể thấy và với lấy chúng. (Viết 
chì, viết mực, viết lông, giấy có kích cỡ khác nhau). Trong khi chơΉ ͈Ϣ̮ ̼̰̼ φθẻ thường có nhu cầu 
vẽ hình hay tạo các dấu hiệu. Có vật liệu sẵn sàng sẽ khuyến khích chúng sử dụng các công cụ này 
trong việc chơΉ ͈Ϣ̮ của mình nhiều hơn. 

o	 Quý vị ̼ϥͼ ̼Ϋ φΆể bao gồΡ ̵̻ͼ Θ͊Ω Ϭ̯ ͆ải giấϳ ͈ể các trẻ có thể tạo các dấu hiệu hay 
bao thư và có thể viết chữ hay lời ghi chú. Một số trẻ có thể thích có giấy kẻ hàng thư̮ ͈ể 
viết. 

	 Tạo mộφ ̻̮͡Ω φΆư từ͢ ̼ΆΩ ̼Ω ηϡϵ Ϭị có thể chứa các từ mà trẻ nhờ quý vị viết ra. Khi các trẻ có 
thể xem lại các từ này, chúng bắφ ͈ầu quen thuộc với những gì mà chúng có vẻ quen thuộc và bắt 
͈ầϡ ͈͡ọ̼͢ Λ͍΄ 

	 Quý vị có thể in hay mua một bảng mẫu tự ͈ể quý vị và con mình có thể tham khảo khi trẻ muốn 
biếφ ̼̰̼Ά ͈̰Ά Ϭần mộφ ̼̰Ή ͼΊ ͈Ϋ΄ D̰ ̻ảng mẫu tự cho phép con quý vị tham khảo các từ của 
riêng mình và có thể giúp chúng cảm thấy như mình có thể bắφ ͈ầu viếφ ͈ược một mình. 

	 Quý vị có thể cung cấp các bộ chữ cho con mình. Có các chữ ở xung quanh giúp con quý vị trở nên 
quen thuộc với các hình dạng và cho phép trẻ bắφ ͈ầu sắp xếp chúng, ngay cả trước khi trẻ ̼Ϋ ͈ủ 
khả ̵ͼ ϬΉếφ ͈ược chữ. 

o	 Có các loại chữ khác nhau mà quý vị có thể mua, bao gồm các chữ có nam châm mà các 
trẻ có thể sử dụͼ ͈ể gắn lên tủ lạnh, hay quý vị có thể chỉ cần viết chữ lên những miếng 
giấy cứng nhỏ và cung cấp cho các trẻ ͈ể sử dụng trong việc tạo chữ. 

	 Mời con quý vị viết cùng với mình khi quý vị ͈̮ͼ ϬΉết thư hay lập danh sách. Các trẻ thích tỏ ra 
hữu dụng và tham gia vào công việc người lớn. ĐΉều này có thể kích thích sự quan tâm của các trẻ 
về việc học viết nhiều hơn. 

o	 ͡Ͱẹ sắp lập một danh sách mua sắm. Con có muốn giúp mẹ ΘΆάͼ͢ ͱếu biết con mình 
có thể viếφ ͈ược một số từ ̯Ω ͈Ϋ ηϡϵ Ϭị có thể mời trẻ viết ra các từ ͈Ϋ φθ͍ ̮͆Ά μ̰̼Ά 
củ̮ ΡΊΆ΄ ͡Ͱẹ ͈̮ͼ ϬΉết táo trên danh sách và chữ ͈Ϋ ̻ắφ ͈ầu bằng một chữ ͡ΐ͢ ͼΉống 
như φ͍ ̼Ω ͈Ϋ΄ Con có muốn viết chữ ͡ΐ͢ ̼ΆΩ Ρẹ không? 

	 Đề nghị viết các câu chuyện trẻ em hay các từ cho chúng. Viết các ý tưởͼ Ϭ̯ ͈ọc lại cho các trẻ 
nghe các từ của chúng là một trải nghiệm mạnh mẽ ͈ối với trẻ về hiệu quả viếφ ͈ể nắm giữ và bày 
tỏ ý tưởng của quý vị. 

o	 Nếu có một người bạ Ά̮ϳ ̮Ή ͈Ϋ Ρ̯ ̼̰̼ φθẻ muốn giao tiếp, quý vị có thể ͈ề nghị giúp 
chúng viết thư. 

o	 Nếu các trẻ vẽ một hình ảnh, quý vị có thể hỏi xem các trẻ có muốn nói với quý vị về ͈Ήều 
͈Ϋ Ϭ̯ Άờ quý vị viết các ý tưởng của chúng hay không. 
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